
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Giờ thi: 6g30 Phòng thi: 27

Stt MSSV Lớp Mã đề Ký tên

1 13123306 Nguyễn Thị Hạnh DH13KENT

2 13149968 Phạm Văn Nghĩa DH13QMNT

3 14149260 Nguyễn Thị Tâm DH14QMNT

4 14116492 Phạm Thị Ngọc Trang DH14NTNT

5 14116469 Nguyễn Thị Bích Hòa DH14NTNT

6 14122469 Lê Thục Huyền DH14QTNT

7 15116223 Nguyễn Văn Hảo DH15NTNT

8 14124574 Lê Văn Lượng DH14QLNT

9 14116474 Hán Thạch Thị Thu Kiên DH14NTNT

10 14116484 Phú Thị Kim Phụng DH14NTNT

11 12430019 Bùi Thị Kim Ngà LT12DTNT

12 12430038 Võ Thị Kim Thúy LT12DTNT

13 12430033 Trương Văn Tường LT12DTNT

14 14116472 Bá Thị Diễm Hương DH14NTNT

15 14124570 Trương Quang Kim DH14QLNT

16 14125691 Trịnh Công Nhật DH14BQNT

17 13149794 Đinh Thị Minh Chi DH13QMNT

18 14116463 Hán Thị Hồng Cẩm DH14NTNT

19 14122176 Nguyễn Kim Ngọc Trinh DH14QTNT

20 14124561 Tống Thị Hoàng Hải DH14QLNT

21 13149836 Hoàng Thị Ngân DH13QMNT

22 14116462 Lê Ngân Bình DH14NTNT

23 14149414 Lê Nguyễn Hoài Thương DH14QMNT

24 15116228 Thiên Sanh Phán DH15NTNT

25 14122465 Huỳnh Thị Trung Giang DH14QTNT

26 14122174 Dương Thị Ngọc Huyền DH14QTNT

27 13123314 Thạch Hương Sen DH13KENT

28 13336002 Thiên Minh An CD13CS

29 13149805 Đàng Đức Hoàng Hảo DH13QMNT

30 13149934 Nguyễn Thị Kim Oanh DH13QMNT

31 13149877 Nguyễn Thành Trung DH13QMNT

32 12430034 Phạm Xuân Thông LT12DTNT

33 14122479 Nguyễn Thị Bích Ngoan DH14QTNT

34 14122459 Nguyễn Thị Dinh DH14QTNT

35 14116494 Phạm Xuân Trí DH14NTNT

36 14124556 Nguyễn Ngọc Mai Dung DH14QLNT

37 14149363 Huỳnh Lê Khanh DH14QMNT

38 14116490 Ngô Văn Thiên DH14NTNT

39 14112598 Cao Thị Yến Nhì DH14TYNT

40 13120126 Trần Thị Ngọc Tiết DH13KENT

41 14122489 Phùng Thị Minh Thư DH14QTNT

42 14124555 Lê Thị Thùy Dung DH14QLNT

43 14124559 Nguyễn Thị Kiều Dương DH14QLNT
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44 13149868 Nguyễn Thị Như Trang DH13QMNT

45 14125720 Võ Thị Bích Vân DH14BQNT

46 14125687 Nguyễn Thị Phương Lộc DH14BQNT

47 14125692 Nguyễn Thị Yến Nhi DH14BQNT

48 14149396 Nguyễn Thị Như Quỳnh DH14QMNT

49 14124550 Lê Thị Bé DH14QLNT

50 13123288 Nguyễn Thị Mỹ Thương DH13KENT

51 14149433 Tống Thị Hoàng Bích Vân DH14QMNT
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